KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN            






1. Những thông tin chung
Họ và tên trẻ:  Nguyễn Phước Ngọc Anh   Nam/nữ: Nữ
Sinh ngày:   18/ 01/ 2012
Học sinh lớp: Kỹ năng 3/1	Tại: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng  
Họ và tên giáo viên chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hằng và Võ Thị Trâm
Họ tên bố: Nguyễn Phước Tú                                Nghề nghiệp: Công nhân
Họ tên mẹ: Trần Thị Bích Liên                             Nghề nghiệp: Nội Trợ
Địa chỉ gia đình:  Tổ 37 Hòa Hiệp Nam,Liên Chiểu ,TP Đà Nẵng
Số điện thoại liên hệ: 0905825030
2. Đặc điểm chính của trẻ
· Dạng khó khăn (Khó khăn về học, khiếm thính, khiếm thị, khó khăn về ngôn ngữ-giao tiếp, khó khăn về vận động, …)
* Vận động thô  
   - Bước qua chướng ngại vật khi đang đi
    - Ngồi xổm chơi không mất thăng bằng
    - Đứng lên từ ghế nhỏ không cần chống tay 
*Vận động tinh
     - Xây một tháp gỗ bằng 8 khối vuông
     - Bắt chước kẻ đường thẳng ngang
     - Gấp khăn, treo áo lên móc
    * Nhận thức
      - Chọn ra 3 màu: Đỏ, vàng, xanh
     - Chọn ra 2 đồ vật quen thuộc trong gia đình
* Ngôn ngữ - Giao tiếp
     - Chỉ được một số bộ phận trên cơ thể
     - Để vật vào chỗ đựng khi yêu cầu
     - Lấy vật ra khỏi chỗ đựng khi yêu cầu
3. Nhu cầu cảu trẻ
     - Phát triển vận động thô : Cần cho trẻ tập nhiều bài tập vận động, có thể bật, nhảy xa 50 cm , ném và bắt bóng bằng một tay.
     - Phát triển vận động tinh: Cần có nhiều bài tập về xâu hạt lớn, xếp giấy, xếp khăn, tô màu.
     - Phát triển nhận thức: Hướng dẫn trẻ nhận biết các dấu hiệu thời tiết, phân biết màu sắc, nhận biết các thành viên trong gia đình.
     - Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: Cần có nhiều bài tập phát âm cho trẻ, tạo nhiều cơ hội cho trẻ giao tiếp, giao tiếp với trẻ nhiều hơn.























             Mục tiêu dài hạn (từ tháng 09- 2020 đến tháng 12- 2020 ) 
Trẻ:  Ngọc Anh                        Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
- Nhận biết hình vuông
- Nhận biết quy trình rửa tay.
- Nhận biết các dụng cụ rửa quả.

	

	Ngôn ngữ -giao tiếp
	- Biết chào cô khi đi học và ra về.
- Nhắc lại từ cuối trong bài thơ “Bạn mới”
- Trả lời theo mẫu câu : Chiếc áo này màu gì ?,Chiếc áo này màu xanh.
- Nói được công dụng của các vật dụng trong gia đình: ti vi, tủ lạnh
	

	Kĩ năng sống
	- Biết mặc áo thun.
- Biết treo áo thun lên móc.
- Biết cài khuy áo
	



                    Phụ huynh                                            Giáo viên dạy trẻ                                  
          

               ( Kí, ghi rõ họ tên)                                    ( Kí, ghi  rõ họ tên)                                                                     

            KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 09 NĂM 2020

    Trẻ:  Ngọc Anh                  Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	Lĩnh vực
	                             Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết thẻ tên, ảnh của mình
	

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	· Biết chào cô khi đi học và ra về
	


               
                     HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 9 NĂM 2020

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	Nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.

	- Giáo viên cho học sinh quan sát thẻ tên, ảnh của học sinh.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết thẻ tên, ảnh của chính mình.
- Học sinh luyện tập.

	
Biết chào cô khi đi học và ra về..
	- Giáo viên làm mẫu.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh.
-  Học sinh luyện tập.




	


                KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 10 NĂM 2020
Trẻ:   Ngọc Anh                       Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	Lĩnh vực
	             Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết hình vuông
	

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	· Biết nhắc lại từ cuối của bài thơ “ Bạn mới”
	

	Kĩ năng sống
	· Biết mặc áo thun
	



          HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM 2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
Nhận biết hình vuông


	 - Giáo viên giới thiệu về hình vuông
- Giáo viên cho học sinh quan sát vật mẫu và hướng dẫn các đặc điểm các đặc điểm cơ bản để học sinh nhận biết.
- Học sinh lấy đúng hình giáo viên yêu cầu.
- Cho học sinh tìm các vật hình vuông có trong lớp.
- Học sinh luyện tập

	
Nhắc lại từ cuối trong bài thơ “ Bạn mới”



	- Giáo viên giới thiệu về bài thơ.
- Giáo viênđọc diễn cảm nhiều lần.
- Gíao viên đọc từng câu, để học sinh nhắc lại từ cuối.
- Giaso viên cùng học sinh luyện tập



	


Mặc áo thun



	
- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật/tranh.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn từng bước.
- Học sinh luyện tập.
































                KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 11 NĂM 2020
Trẻ:   Ngọc Anh                       Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	Lĩnh vực
	             Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết quy trình rửa tay
	

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	· Trả lời theo mẫu câu: Chiếc áo này màu gì? Chiếc áo này màu xanh
	

	Kĩ năng sống
	· Biết treo áo thun lên móc.
	



          HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11 NĂM 2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
Nhận biết quy trình rửa tay


	 - Giáo viên cho học sinh quan sát tranh: Quy trình rửa tay.
- Giáo viên giới thiệu các vật dụng; vòi nước, xà phòng, bồn rửa, khăn lau và công dụng của chúng.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh từng bước.
- Học sinh thực hành

	
Trả lời theo mẫu câu: chiếc áo này màu gì? Chiếc áo này màu xanh



	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật
- Giáo viên đọc và học sinh cùng đàm thoại.
+ Đây là cái gì?đây là cái áo
+ Cái áo này màu gì? Cái áo này màu xanh
- Gíao viên và học sinh cùng luyện tập.


	


Treo áo thun lên móc



	
- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật
- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách cầm áo và treo áo vào móc.
- Học sinh luyện tập.
- Giáo viên quan sát và nhắc nhở học sinh chú ý treo cho đúng.
- Học sinh luyện tập.
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